	ỦY BAN NHÂN DÂN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1950/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Tổ CTCT TTg (để báo cáo);
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Tổ CT30 tỉnh (để theo dõi);
- Lưu: VT, 1.10.02
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Văn Đấu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÁNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh long)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÁNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước



		1

		Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 199/2004/NĐCP ngày 3/12/2004 của Chính Phủ



		II. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp



		1

		Thẩm định và trình phê duyệt quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của công ty nhà nước.



		2

		Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại Công ty nhà nước.



		3

		Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp.



		4

		Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm



		III. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại tố cáo 



		1

		Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết.



		2

		Đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính.



		3

		Đơn thư khiếu nại, của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết



		IV. Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước 



		1

		Thủ tục cấp mã số quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh.)



		2

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán ( đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện,thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn ).



		3

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư ( chủ đầu tư dự án ĐTXDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn ĐT thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách tỉnh )



		4

		Cấp mã số quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư ( chủ đầu tư dự án ĐTXDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn) 



		5

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai doạn thực hiện đầu tư ( chủ đầu tư dự án XDCB ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh)



		6

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư ( chủ đầu tư dự án nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận, huyện,, thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)



		7

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách các dự án ĐTXDCB chuyển giai đoạn ( từ giai đoạn “ chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “ thực hiện đề án” trường hợp chủ đầu tư của dự án ĐTXDCB chuyển giai đoạn sau khi có quyết định thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách tỉnh)



		8

		Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách các dự án đầu tưu XDCB chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn”thực hiện dự án”. Trường hợp chủ đầu tư của dự án ĐTXDCB chuyển giai đoạn sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách quận, huyện,thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)



		V. Lĩnh vực giá 



		1

		Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện.



		2

		Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước ( Gọi chung là tiền thuê đất)



		3

		Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng (QSD) đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG


I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC :


1. Thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 199/2004/NĐCP ngày 3/12/2004 của Chính Phủ.


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


   Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ) 



Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. 
Tờ trình xin chủ trương mua bán tài sản của đơn vị (bản chính)

2. 
Các văn bản kèm theo để giải trình nhu cầu cần mua bán tài sản (bản chính ) 


3. 
Bảng báo giá của tài sản ( bản chính ) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện: 
Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời của Uỷ ban Nhân dân tỉnh


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đấu thầu
 61/2005/QH11 ngày 12 tháng 12 năm 2005.


- Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp của Quốc hội số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008.


- Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước .


- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


- Thông tư số 87/2006/TT - BTC ngày 27/09/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 


- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. 


- Nghị định chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP:


1. Thẩm định và trình phê duyệt quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành của công ty nhà nước.


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4- Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh LongL, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân.
Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Bảng đề nghị trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty (Bản chính)  


2. Báo cáo tài chính của công ty năm trước và năm đang thẩm định.(Bản chính) 



3. Các tài liệu có liên quan (nếu có Bản sao) .

- Số bộ hồ sơ: 
01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 
7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện: 
Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ Về kinh doanh xổ số
 


- Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp


- Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 



- Thông tư số 87/2006/TT - BTC ngày 27/09/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 


- Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 


- Nghị định chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


- Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 


- Thông tư số 112/2007/TT-BTC ngày 19/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty xổ số kiến thiết


2. Thẩm định và trình phê duyệt đánh giá xếp loại Công ty nhà nước.


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm ( bản chính)  


2. Báo cáo tài chính năm trước và năm xếp loại.( bản chính) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện: 
Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. 
Báo cáo xếp loại doanh nghiệp hoạt động kinh doanh (Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước).

2. 
Báo cáo xếp loại doanh nghiệp doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của Nhà nước. 
(Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước).

3. 
Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc (Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 


- Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 


		BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP



		Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		

		

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định



		TT

		Chỉ tiêu

		Năm trước

		Năm nay

		Tỷ lệ (%)

		Xếp loại

		của cơ quan



		 

		 

		 

		 

		(năm nay/năm trước)

		 

		cấp trên



		Chỉ tiêu 1

		Doanh thu và thu nhập khác hoặc sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ (tr.đồng hoặc tấn, kwh)
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		Lợi nhuận thực hiện (tr.đồng)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước (%)

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 3

		Nợ phải trả quá hạn (tr.đồng)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Khả năng thanh toán nợ đến hạn

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 4

		Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		Doanh nghiệp xếp loại:

		Năm nay

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		Năm trước

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xác nhận cơ quan cấp trên

		Người lập biểu

		

		Giám đốc doanh nghiệp

		



		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		

		       (Ký, đóng dấu)

		

		



		BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP



		Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của Nhà nước



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		

		

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định



		TT

		Chỉ tiêu

		Năm trước

		Năm nay

		Tỷ lệ (%)

		Xếp loại

		của cơ quan



		 

		 

		 

		 

		(năm nay/năm trước)

		 

		cấp trên



		Chỉ tiêu 3

		Nợ phải trả quá hạn (tr.đồng)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Khả năng thanh toán nợ đến hạn

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 4

		Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 5

		Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao (sản lượng: tấn,kg …)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		Doanh nghiệp xếp loại:

		Năm nay

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		Năm trước

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xác nhận cơ quan cấp trên

		Người lập biểu

		

		Giám đốc doanh nghiệp

		



		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		

		    (Ký, đóng dấu)

		

		





		BÁO CÁO XẾP LOẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC



		Năm ….



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:
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		Chỉ tiêu

		Chỉ tiêu
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		Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư (%)
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		Chấp hành các Nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu, HĐQT, Điều lệ của doanh nghiệp (đánh dấu x)

		 



		 

		   + Chấp hành

		 



		 

		   + Không chấp hành, không chấp hành đầy đủ

		 



		3

		Doanh nghiệp hoặc Tổng công ty xếp loại (A, B hoặc C)

		 



		

		

		

		



		

		Xếp loại  (đánh dấu x)

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định của cơ quan cấp trên



		

		                 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		 

		 



		

		                 + Hoàn thành nhiệm vụ

		 

		 



		

		                 + Không hoàn thành nhiệm vụ

		 

		 



		

		

		

		



		

		

		

		



		Xác nhận cơ quan cấp trên                      Người lập biểu

		HĐQT



		        (Ký, đóng dấu)

		        (Ký, đóng dấu)





3. Giải quyết công tác Tài chính Doanh nghiệp.


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Giải quyết các đề nghị bổ sung vốn gồm:


+ Tờ trình, công văn của doanh nghiệp có yêu cầu (Bản chính)


+ Các văn bản kèm theo tùy tính chất của công việc cần xử lý (Bản sao). 


2. Giải quyết về vấn đề mua sắm tài sản.


+ Công văn, tờ trình xin mua sắm tài sản của doanh nghiệp; (Bản chính)


+ Các văn bản kèm theo để giải trình nhu cầu mua sắm tài sản (Bản sao).

+ Bảng báo giá của tài sản (Bản sao).

+ Chủ trương của UBND Tỉnh (nếu có, Bản chính) 



3. Giải quyết về vấn đề thanh lý hoặc điều chuyển tài sản


+ Bảng đề nghị của doanh nghiệp cần thanh lý, điều chuyển tài sản (Bản chính).

+ Công văn, tờ trình đề nghị có ý kiến của cơ quan quản lý cấp (nếu có).

+ Biên bản đánh giá chất lượng còn lại của tài sản kèm theo danh mục cần thanh lý hoặc điều chuyển. 



4. Giải quyết công việc khác về lĩnh việc tài chính khác


+ Bảng đề nghị của Doanh nghiệp (Bản chính).

+ Các văn bản khác có liên quan đến giải quyết lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (bản sao) .

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện: 
Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


-Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Thuế giá trị gia tăng 


-Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị đinh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2003/NĐ-CP và Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định 149/2003/NĐ-CP và 158/2003/NĐ-CP


-Thông tư số 87/2006/TT - BTC ngày 27/09/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 


-Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 

4. Kiểm tra quyết toán Tài chính Doanh nghiệp năm


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết qủa phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ,Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Báo cáo tài chính năm  


2. Biên bản kiểm tra, và các tài liệu khác có liên quan. 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 
20 ngày (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: 
Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Tài chính Doanh nghiệp)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra quyết toán tài chính năm 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


-Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 


-Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 


-Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng


-Thông tư số 87/2006/TT - BTC ngày 27/09/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 


-Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp


-Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 04 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 


- Nghị định chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


-Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 115/2007/TT-BTC 25/09/2007


III. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO.


1. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết.


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).  


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân.

Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ) 


- Cách thức thực hiện : Qua Bưu điện , Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. Đơn thư khiếu nại, tố cáo ( theo mẫu hoặc cá nhân tự lập).  

2. Các tài liệu có liên quan (nếu có). 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện:  Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời trường hợp này  không thuộc thẩm quyền và bộ hồ sơ khiếu nại (tố cáo) của công dân. 

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1. Mẫu đơn tố cáo theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 


2. Mẫu đơn khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


3. Giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



-Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội


-Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo



-Luật khiếu nại, tố cáo 58/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2005.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tư do – Hạnh phúc




                                                              ......., ngày....tháng .....năm...


ĐƠN KHIẾU NẠI


Kính gửi:................................................(1)


Họ và tên:............................................................(2); Mã số hồ sơ ................(3)


Địa chỉ :...............................................................................................................


khiếu nại...........................................................................................................4)


Nội dung khiếu nại......................................................................................... (5)


.............................................................................................................................


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)


                                                                                            Người khiếu nại

                                                                           (ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ  tên của người khiếu nại,


 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 


- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại


-  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;


-  Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



……..., ngày..….tháng....….năm ......…

ĐƠN TỐ CÁO


Kính gửi: .......................................................(1)


Tên tôi là:.............................................................................................................


Địa chỉ:................................................................................................................


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:.....................................


........................................................................................................................(2)


Nay tôi đề nghị:...............................................................................................(3)


.............................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.


Người tố cáo 


        (Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 


(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 


(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo  xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI


Họ và tên người uỷ quyền:..............................................................................(1)


Địa chỉ :..........................................................................................................(2)


số cmnd:.........................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......


Nơi cấp:…............................................................................................................


Họ và tên người  được uỷ quyền…………………………………………………....


Địa chỉ:...……………………………………………………………………………….


số cmnd:.......................................................Cấp ngày......tháng…..năm...........


Nơi cấp:………………………………....................................................................


Nội dung uỷ quyền:.....................................................................................(3)


Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.                                                    


		Xác nhận của UBND


xã, phường, thị trấn nơi 


người uỷ quyền cư trú


(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		Người uỷ quyền

(Ký  và ghi rõ họ tên)





(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.


(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 


(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)


2. Đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tài chính.


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


Bước 3 Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4- Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Qua Bưu điện , Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Đơn thư tố cáo (Bản chính). 



2. Các tài liệu có liên quan (nếu có),(Bản sao). 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

Từ 30 đến 60 ngày (không kể ngày nghỉ) đối với đơn khiếu nại lần 1 (Điều 36 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005). 

Từ 45 đến 70 ngày (không kể ngày nghỉ) đối với đơn khiếu nại lần 2 (Điều 43 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005). 

Từ 60 đến 90 ngày (không kể ngày nghỉ) đối với đơn tố cáo (Điều 67 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005).


- Đối tượng thực hiện:   Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1. Mẫu đơn tố cáo  (Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Luật khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2005 


- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội 


- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



……..., ngày..….tháng....….năm ......…

ĐƠN TỐ CÁO


Kính gửi: .......................................................(1)


Tên tôi là:.............................................................................................................


Địa chỉ:................................................................................................................


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:.....................................


........................................................................................................................(2)


Nay tôi đề nghị:................................................................................................................(3)


.............................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.


Người tố cáo 


        (Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 


(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 


(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo  xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


3. Đơn thư khiếu nại, của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4  Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Đơn thư khiếu nại ( theo mẫu hoặc cá nhân tự lập) (Bản chính) 


2. Các tài liệu có liên quan (nếu có).(Bản sao) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

Từ 30 đến 60 ngày (không kể ngày nghỉ) đối với đơn khiếu nại lần 1 (Điều 36 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005). 

 Từ 45 đến 70 ngày (không kể ngày nghỉ) đối với đơn khiếu nại lần 2 (Điều 43 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005). 

Từ 60 đến 90 ngày (không kể ngày nghỉ) đối với đơn tố cáo (Điều 67 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005).


- Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra Sở Tài chính


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


1. Mẫu đơn khiếu nại (Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo)


2. Giấy ủy quyền khiếu nại (Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Luật khiếu nại, tố cáo 58/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2005
 


- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội 



- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tư do – Hạnh phúc




                                                              ......., ngày....tháng .....năm...


ĐƠN KHIẾU NẠI


Kính gửi: ................................................(1)


Họ và tên:.....................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3)


Địa chỉ :...............................................................................................................


khiếu nại...........................................................................................................4)


Nội dung khiếu nại......................................................................................... (5)


.............................................................................................................................


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)


                                                                                            Người khiếu nại

                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ  tên của người khiếu nại,


 - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 


- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?


(5) Nội dung khiếu nại


 -  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến  khiếu nại;


 -  Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI


Họ và tên người uỷ quyền:..............................................................................(1)


Địa chỉ :..........................................................................................................(2)


số cmnd:.........................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......


Nơi cấp:…............................................................................................................


Họ và tên người  được uỷ quyền…………………………………………………....


Địa chỉ:...……………………………………………………………………………….


số cmnd:.......................................................Cấp ngày......tháng…..năm...........


Nơi cấp:………………………………....................................................................


Nội dung uỷ quyền:.....................................................................................(3)


Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.                                                    


		Xác nhận của UBND


xã, phường, thị trấn nơi 


người uỷ quyền cư trú


(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		Người uỷ quyền

(Ký  và ghi rõ họ tên)





(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.


(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 


(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)


IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.


1. Thủ tục cấp mã số quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh.)


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy,chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách hoặc tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 


2. Quyết định thành lập đơn vị (bản sao có chứng thực) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách) 



2. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách  


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 


		Mẫu số: 01-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

      DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 


ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH


1. Tên đơn vị : ...................................................... .............................................................


2. Loại hình đơn vị : 


		01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế


02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học


03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo


04- Đơn vị sự nghiệp y tế


05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin


06- Đơn vị quản lý hành chính

		07- Doanh nghiệp Nhà nước


08- Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

09- Ban quản lý dự án đầu tư

010- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách

011- Đơn vị khác





3. Chương  Ngân sách:   


4. Cấp dự toán:



4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:



........................................................................................... ……………………………



4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 



- ............................................................................................................................



- ..............................................................................................................................



- ...............................................................................................................................


- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:



-  Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... ...........................



-  Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:............................................................................


6. Quyết định thành lập đơn vị 

· Số quyết định:..................................................... ......................................................


· Ngày thành lập:..........................................................................................................


· Cơ quan ra quyết định:..............................................................................................


7. Địa điểm.


		· Tỉnh, Thành phố: ........................................ ..............................................................


· Quận, huyện: .............................................. .............................................................


· Xã, phường : ................................................ ..............................................................


· Số nhà, đường phố: ..................................... ............................................................


· Điện thoại: ................................................. .......         Fax:. ............................................





8. Mã số thuế (nếu có): ......................................................................................................


		

		Ngày        tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 


1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.


2. Hình thức đơn vị: Đánh dấu X vào loại hình đơn vị tương ứng và ghi mã số tương ứng vào trong ô 


3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.


4: Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán cấp của đơn vị (cấp I, II, III,)


4.1 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.


4.2 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị  cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.


5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp



- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

-  Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

6. Quyết định thành lập đơn vị:


- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị


- Ngày quyết định: Ngày ký Quyết định thành lập đơn vị


- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn vị

7. Địa điểm: 


 -  Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

 -  Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện 


 -  Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


-   Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị


 -  Điện thoại, Fax:  Nếu có số điện thoại, fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại, số fax.


8. Mã số thuế (nếu có): Nếu đơn vị có mã số thuế thì ghi rõ mã số thuế.

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 08A-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã. Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị không có đơn vị chủ quản (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, tuy nhiên ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết  định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.


Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


		stt

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

2. Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán ( đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện,thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn ).


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện :
Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách hoặc tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. .


2. Quyết định thành lập đơn vị (bản sau có chứng thực) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


2. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. (Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


-Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;  


-Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 


		Mẫu số: 01-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: .........................

		CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

      DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 


ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH


1. Tên đơn vị : ...................................................... .............................................................


2. Loại hình đơn vị : 


		012- Đơn vị sự nghiệp kinh tế


013- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học


014- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo


015- Đơn vị sự nghiệp y tế


016- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin


017- Đơn vị quản lý hành chính

		018- Doanh nghiệp Nhà nước


019- Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

020- Ban quản lý dự án đầu tư

021- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách

022- Đơn vị khác





3. Chương  Ngân sách:   


4. Cấp dự toán:



4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:



........................................................................................... ……………………………



4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 



- ............................................................................................................................



- ..............................................................................................................................



- ...............................................................................................................................


- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:



-  Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... ...........................



-  Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:............................................................................


6. Quyết định thành lập đơn vị 

· Số quyết định:..................................................... ......................................................


· Ngày thành lập:..........................................................................................................


· Cơ quan ra quyết định:..............................................................................................


7. Địa điểm.


		· Tỉnh, Thành phố: ........................................ ..............................................................


· Quận, huyện: .............................................. .............................................................


· Xã, phường : ................................................ ..............................................................


· Số nhà, đường phố: ..................................... ............................................................


· Điện thoại: ................................................. .......         Fax:. ............................................





8. Mã số thuế (nếu có): ......................................................................................................


		

		Ngày        tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 


1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.


2. Hình thức đơn vị: Đánh dấu X vào loại hình đơn vị tương ứng và ghi mã số tương ứng vào trong ô 


3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.


4: Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán cấp của đơn vị (cấp I, II, III,)


4.1 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.


4.2 Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô   ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị  cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.


5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp



- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

-  Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

6. Quyết định thành lập đơn vị:


- Số quyết định: Số Quyết định thành lập đơn vị


- Ngày quyết định: Ngày ký Quyết định thành lập đơn vị


- Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra Quyết định thành lập đơn vị

7. Địa điểm: 


 -  Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố

 -  Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện 


 -  Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


-   Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị


 -  Điện thoại, Fax:  Nếu có số điện thoại, fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại, số fax.


8. Mã số thuế (nếu có): Nếu đơn vị có mã số thuế thì ghi rõ mã số thuế.

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 08A-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã. Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị không có đơn vị chủ quản (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, tuy nhiên ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị và 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. Bản sao quyết định thành lập đơn vị và bản sao quyết  định giao dự toán phải là bản công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định.


     Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


		stt

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

3. Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư ( chủ đầu tư dự án ĐTXDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn ĐT thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm thuộc cấp ngân sách tỉnh )


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách



2. Quyết định phê duyệt dự án (bản sau có chứng thực) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)
 


2. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 
(Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



-Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách  


-Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 


		Mẫu số: 03-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:......................


Tỉnh/TP: .........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ


1. Tên dự án đầu tư: ...........................................................................................


2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		 2.1 Tên dự án cấp trên: .......................................................................................


 2.2 Mã dự án cấp trên: ....................................................................................





3. Chủ đầu tư:


		3.1. Tên chủ đầu tư:......................................................................................


3.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:......................................................


3.3  Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố: ........................................................................................


      - Quận, huyện:  ......................................................Xã, phường: ....................


      - Địa chỉ chi tiết:..........................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





4. Ban quản lý dự án (nếu có):


		4.1  Tên Ban quản lý dự án :.........................................................................


4.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :......................................................


4.3  Địa chỉ ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố: .....................................................................................


      - Quận, huyện:  .....................................................Xã, phường:..................


      - Địa chỉ chi tiết:................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





5. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ............................................................


5.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ......................................................





6. Chương trình mục tiêu (nếu có):



		6.1 Tên chương trình mục tiêu:. ......................................................................


6.2  Mã chương trình mục tiêu: .........................................................................





7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:


7.1 Cơ quan ra văn bản: .................................………..….…..........................


7.2 Số văn bản  ....….…..........…………..........…………..........…………........


7.3 Ngày ra văn bản:............................................................................................


7.4 Tổng kinh phí:..................................................... ..............................


7.5 Nguồn vốn:.


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





		

		Ngày        tháng    năm


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








		Mẫu số 03-MSNS-BTC


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo văn bản thành lập.


2. Dự án cấp trên: 


2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.


2.2 Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.


3. Chủ đầu tư: 


3.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.


3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.


3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 


- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố


- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện


- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.


- Điện thoại:  Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.


- Fax:  Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.


4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 


4.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án.


4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án đầu tư.


4.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3


5. Cơ quan chủ quản cấp trên:


5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1


5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân  sách : Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2 . 

6. Chương trình mục tiêu (nếu có): .



6.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .


6.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.


7.   Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư: 


7.1 Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Cơ quan ra văn bản chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một văn bản phê duyệt.


7.2 Số văn bản: Số văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo số quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.3 Ngày văn bản:  Ngày ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo ngày ký quyết định phê duyệt chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.4 Người ký văn bản: Người ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Người ký quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.5 Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.


7.6 Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.








     Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:



		stt

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

4. Cấp mã số quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư ( chủ đầu tư dự án ĐTXDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn)


 - Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố  Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1.  khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

2. Quyết định phê duyệt dự án (bản sau có chứng thực) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách )


2. 
Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
(Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; 
 


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 



		Mẫu số: 03-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:......................


Tỉnh/TP: .........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ


8. Tên dự án đầu tư: ...........................................................................................


9. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		 2.1 Tên dự án cấp trên: .......................................................................................


 2.2 Mã dự án cấp trên: ....................................................................................





10. Chủ đầu tư:


		3.1. Tên chủ đầu tư:......................................................................................


3.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:......................................................


3.3  Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố: ........................................................................................


      - Quận, huyện:  ......................................................Xã, phường: ....................


      - Địa chỉ chi tiết:..........................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





11. Ban quản lý dự án (nếu có):


		4.1  Tên Ban quản lý dự án :.........................................................................


4.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :......................................................


4.3  Địa chỉ ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố: .....................................................................................


      - Quận, huyện:  .....................................................Xã, phường:..................


      - Địa chỉ chi tiết:................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





12. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ............................................................


5.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ......................................................





13. Chương trình mục tiêu (nếu có):



		6.1 Tên chương trình mục tiêu:. ......................................................................


6.2  Mã chương trình mục tiêu: .........................................................................





14. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:


14.1 Cơ quan ra văn bản: .................................………..….…..........................


14.2 Số văn bản  ....….…..........…………..........…………..........…………........


14.3 Ngày ra văn bản:............................................................................................


14.4 Tổng kinh phí:..................................................... ..............................


14.5 Nguồn vốn:.


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





		

		Ngày        tháng    năm


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








		Mẫu số 03-MSNS-BTC


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo văn bản thành lập.


2. Dự án cấp trên: 


2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.


2.2 Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.


3. Chủ đầu tư: 


3.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.


3.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.


3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 


- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố


- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện


- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.


- Điện thoại:  Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.


- Fax:  Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.


4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 


4.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án.


4.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án đầu tư.


4.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3


5. Cơ quan chủ quản cấp trên:


5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1


5.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân  sách : Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2 . 

6. Chương trình mục tiêu (nếu có): .



6.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .


6.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.


7.   Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư: 


7.1 Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Cơ quan ra văn bản chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một văn bản phê duyệt.


7.2 Số văn bản: Số văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo số quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.3 Ngày văn bản:  Ngày ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo ngày ký quyết định phê duyệt chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.4 Người ký văn bản: Người ký văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. Ghi theo Người ký quyết định chuẩn bị đầu tư nếu thuộc cùng một quyết định phê duyệt.


7.5 Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư.


7.6 Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.








     Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


		stt

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

5. Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư ( chủ đầu tư dự án XDCB ở giai đoạn thực hiện đầu tư nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh)


 - Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư hoặc tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách



2. Quyết định phê duyệt dự án (bản sau có chứng thực) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư. (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


2. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. (Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;  


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 


		Mẫu số: 04-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:...................


Tỉnh/TP: ........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI  ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ


1. Tên dự án đầu tư: ....................................................... ...


2. Nhóm dự án  đầu tư: 


		□        Dự án quan trọng quốc gia


□        Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





3. Hình thức dự án: 


		□      Xây dựng mới

		□    Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:


		□
Trực tiếp quản lý thực hiện


□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư


□        Khác





5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		5.1 Tên dự án cấp trên .: ........................................................................


5.2 Mã dự án cấp trên .: ......................................................................





6. Chủ đầu tư:


		6.1 Tên chủ đầu tư: . ............................................................................


6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ..............................................


6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố:. ....................................................................


      - Quận, huyện: . ..............................- Xã, phường:. .....................


      - Địa chỉ chi tiết: .............................................................................


      - Điện thoại:....................................................,   Fax..........................................................





7.   Ban quản lý dự án (nếu có):


		7.1  Tên Ban Quản lý dự án ................................................................


7.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .:........................................


7.3  Địa chỉ Ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố:. .................................................................


      - Quận, huyện: . ................................- Xã, phường:. ...................


      - Địa chỉ chi tiết: .........................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..........................................................





8. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ................................................


8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ...............................................





9. Chương trình mục tiêu (nếu có):


		9.1 Tên chương trình mục tiêu:. .......................................................... ....


9.2  Mã chương trình mục tiêu .: ......................................................





10. Ngành kinh tế:


		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		



		

		





11. Quyết định đầu tư:


11.1 Cơ quan ra quyết định: ......................................................…….


11.2 Số quyết định: ....................................................………..….……..


11.3 Ngày quyết định:................................................................................


11.4 Người ký quyết định:....….………………………………………..……


11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….…………………….………


11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………………………………


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: .


		· Chi phí xây dựng.......................


· Chi phí thiết bị: .......................

· Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái định cư.........................................

		· Chi phí dự phòng:  ........................

· Chi phí quản lý dự án: ...........................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........

· Chi phí khác: ...............................






11.8 Nguồn vốn đầu tư:


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		





      11.9 Địa điểm thực hiện dự án:


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày        tháng    năm


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)



		Mẫu số 04-MSNS-BTC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn Thực hiện đầu tư


1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định thành lập.


2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.


3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.


4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.


5. Dự án cấp trên: 


5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

5.2.  Mã dự án cấp trên:Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.


6. Chủ đầu tư: 


6.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.


6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Chủ đầu tư.


6.3 Địa chỉ chủ đầu tư: 


- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố


- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện


- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.


- Điện thoại:  Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.


- Fax:  Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.


7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 


7.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên ban quản lý dự án.


7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:  Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án.


7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:


8.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.


8.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 6.2.


9. Chương trình mục tiêu: (nếu có).


9.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .


9.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.


10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


11. Quyết định đầu tư: 


11.1 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.


11.2 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.


11.3  Ngày  quyết định:  Ngày ký quyết định đầu tư.


11.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.


11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.


11.6 Thời gian hoàn thành dự  án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.


11.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.


11.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.








     Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


		stt

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

6. Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư ( chủ đầu tư dự án nằm trong kế hoạch vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận, huyện,, thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)


 - Trình tự thực hiện:



Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 



1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư  hoặc Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  



2. Quyết định phê duyệt dự án (bản sau có chứng thực) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện:   Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư  (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


2. Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 


		Mẫu số: 04-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:...................


Tỉnh/TP: ........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI  ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ


1. Tên dự án đầu tư: ....................................................... ...


2. Nhóm dự án  đầu tư: 


		□        Dự án quan trọng quốc gia


□        Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





3. Hình thức dự án: 


		□      Xây dựng mới

		□    Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:


		□
Trực tiếp quản lý thực hiện


□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư



□        Khác





5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		5.1 Tên dự án cấp trên .: ........................................................................


5.2 Mã dự án cấp trên .: ......................................................................





6. Chủ đầu tư:


		6.1 Tên chủ đầu tư: . ............................................................................


6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ..............................................


6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố:. ....................................................................


      - Quận, huyện: . ..............................- Xã, phường:. .....................


      - Địa chỉ chi tiết: .............................................................................


      - Điện thoại:....................................................,   Fax...............................





8.   Ban quản lý dự án (nếu có):


		7.1  Tên Ban Quản lý dự án ................................................................


7.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .:........................................


7.3  Địa chỉ Ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố:. .................................................................


      - Quận, huyện: . ................................- Xã, phường:. ...................


      - Địa chỉ chi tiết: .........................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................





8. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ................................................


8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ...............................................





9. Chương trình mục tiêu (nếu có):


		9.1 Tên chương trình mục tiêu:. .......................................................... ....


9.2  Mã chương trình mục tiêu .: ......................................................





10. Ngành kinh tế:


		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		



		

		





11. Quyết định đầu tư:


11.1 Cơ quan ra quyết định: ......................................................…….


11.2 Số quyết định: ....................................................………..….……..


11.3 Ngày quyết định:................................................................................


11.4 Người ký quyết định:....….………………………………………..……


11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:……….…………………….………


11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………………………………


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: .


		· Chi phí xây dựng.......................


· Chi phí thiết bị: .......................

· Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái định cư.........................................

		· Chi phí dự phòng:  ........................

· Chi phí quản lý dự án: ...........................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........

· Chi phí khác: ...............................






11.8 Nguồn vốn đầu tư:


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		





      11.9 Địa điểm thực hiện dự án:


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày        tháng    năm


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)



		Mẫu số 04-MSNS-BTC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn Thực hiện đầu tư


1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định thành lập.


2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.


3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.


4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.


5. Dự án cấp trên: 


5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

5.2.  Mã dự án cấp trên:Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.


6. Chủ đầu tư: 


6.1 Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.


6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Chủ đầu tư.


6.3 Địa chỉ chủ đầu tư: 


- Tỉnh, Thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố


- Quận, Huyện: Ghi rõ tên quận/huyện


- Phường, Xã: Ghi rõ tên phường/xã


- Địa chỉ chi tiết: Ghi chi tiết địa chỉ của chủ đầu tư.


- Điện thoại:  Nếu có số điện thoại thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại.


- Fax:  Nếu có số Fax thì ghi rõ mã vùng - số Fax.


7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án. 


7.1 Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên ban quản lý dự án.


7.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:  Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án.


7.3 Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên:


8.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.


8.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 6.2.


9. Chương trình mục tiêu: (nếu có).


9.1 Tên chương trình mục tiêu: Ghi rõ tên chương trình mục tiêu của dự án .


9.2 Mã chương trình mục tiêu: Ghi rõ mã chương trình mục tiêu dự án quốc gia theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BTC ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia.


10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


11. Quyết định đầu tư: 


11.1 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.


11.2 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.


11.3  Ngày  quyết định:  Ngày ký quyết định đầu tư.


11.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.


11.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.


11.6 Thời gian hoàn thành dự  án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.


11.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.


11.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.








     Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


		stt

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

7. Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách các dự án ĐTXDCB chuyển giai đoạn ( từ giai đoạn “ chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “ thực hiện đề án” trường hợp chủ đầu tư của dự án ĐTXDCB chuyển giai đoạn sau khi có quyết định thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách tỉnh) 


 - Trình tự thực hiện: 



Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án 

2. Quyết định phê duyệt dự án (bản sau có chứng thực) 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;  


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 


		Mẫu số: 05-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:....................


Tỉnh/TP: ........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN 


CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 


DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tên dự án đầu tư .:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Chủ đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:


1.Nhóm dự án  đầu tư: 


		□        Dự án quan trọng quốc gia


□        Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





2. Hình thức dự án: 


		□      Xây dựng mới

		□    Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





3. Hình thức quản lý thực hiện dự án:


		□
Trực tiếp quản lý thực hiện


□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư



□        Khác





4. Ngành kinh tế:


		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		



		

		





5. Quyết định đầu tư .:


5.1 Số quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.2 Cơ quan ra quyết định .:. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.3 Ngày quyết định :........... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.4 Người ký quyết định :.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.4 Thời gian bắt đầu thực hiện .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.6 Thời gian hoàn thành dự án .:. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


		· Chi phí xây dựng....................................


· Chi phí thiết bị: ................................

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái  định cư....................................... …..

		· Chi phí dự phòng: ...............................

· Chi phí quản lý dự án:..........................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:...........

· Chi phí khác: ........................................





5.8 Nguồn vốn đầu tư .:


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





5.9 Địa điểm thực hiện dự án .: 


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








		Mẫu số 05-MSNS-BTC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án 


dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 


1. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.


2. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.


3. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.


4. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


5. Quyết định đầu tư: 


5.1 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.


5.2 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.


5.3 Ngày quyết định:  Ngày ký quyết định đầu tư.


5.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.


5.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.


5.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.


5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.


5.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.


5.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án  đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.








8. Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách các dự án đầu tưu XDCB chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn”thực hiện dự án”. Trường hợp chủ đầu tư của dự án ĐTXDCB chuyển giai đoạn sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách quận, huyện,thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)


 - Trình tự thực hiện:


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả ( số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ra phiếu hẹn trao cho người nộp


+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


Bước 3 
Nhận Kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả (số 4 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long )


Theo các bước sau:


+ Công dân đến nhận kết quả phải trả lại phiếu hẹn


+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra kết quả lần cuối sau đó trao cho công dân


Thời gian trả kết quả: Từ 7h - 11h buổi sáng


Từ 13h – 17h buổi chiều


Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( ngày lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ) 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án. 


2. Quyết định phê duyệt dự án (bản sau có chứng thực).

- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ (không kể ngày nghỉ) 


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng TH&TK)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


1. 
 Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án.  (Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách)


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 



- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách


- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 


		Mẫu số: 05-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:....................


Tỉnh/TP: ........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN 


CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 


DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tên dự án đầu tư .:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . 


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Chủ đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:


1.Nhóm dự án  đầu tư: 


		□        Dự án quan trọng quốc gia


□        Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





2. Hình thức dự án: 


		□      Xây dựng mới

		□    Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





3. Hình thức quản lý thực hiện dự án:


		□
Trực tiếp quản lý thực hiện


□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư



□        Khác





4. Ngành kinh tế:


		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		



		

		





5. Quyết định đầu tư .:


5.1 Số quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.2 Cơ quan ra quyết định .:. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.3 Ngày quyết định :........... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.4 Người ký quyết định :.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.4 Thời gian bắt đầu thực hiện .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.6 Thời gian hoàn thành dự án .:. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


		· Chi phí xây dựng...............................


· Chi phí thiết bị: .....................................

Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái định cư........................................... …..

		· Chi phí dự phòng: ................................

· Chi phí quản lý dự án:..........................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:...........

· Chi phí khác: ........................................





5.8 Nguồn vốn đầu tư .:


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





5.9 Địa điểm thực hiện dự án .: 


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








		Mẫu số 05-MSNS-BTC

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án 


dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 


1. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.


2. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.


3. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.


4. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế nếu có. Ghi theo mã và tên ngành kinh tế theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.


5. Quyết định đầu tư: 


5.1 Số quyết định: Số quyết định đầu tư.


5.2 Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.


5.3 Ngày quyết định:  Ngày ký quyết định đầu tư.


5.4 Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.


5.5 Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.


5.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.


5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.


5.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.


5.9 Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án  đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.








V. LĨNH VỰC GIÁ 


1. Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện.


 Trình tự thực hiện: 


Bước 1  
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  


Bước 2 
Nộp hồ sơ thẩm định phương án giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn Phòng Sở Tài Chính (Số 04 Hưng Đạo Vương, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoăc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.


- Sở Tài chính thẩm định và Trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt phương án giá.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng: 7giờ đến 11giờ.


Buổi chiều:13 giờ đến 17 giờ.


(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ) 


Bước 3 
Trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở Tài chính. Thời gian trả kết quả:Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng : 7giờ đến 11giờ.


Buổi chiều :13 giờ đến 17 giờ.


(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ) 


- Cách thức thực hiện : 
Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Chủ trương của UBND tỉnh về việc xác định giá  


2. Tờ trình xin thẩm định phương án giá.



3.  Chứng thư thẩm định giá (nếu có). 


- Số bộ hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất  


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 


- Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND, ngày 22/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định giá các loại đất năm 2009


2. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước ( Gọi chung là tiền thuê đất)


- Trình tự thực hiện: 


Bước 1 
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 


Bước 2 
Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ( Bộ phận một cửa) Văn phòng Tài chính ( Số 4 Hưng Đạo Vương Phường 1 Thành phố Vĩnh long, Tỉnh Vĩnh long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ ghi biên nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho khách hàng bổ túc hồ sơ cho đầy đủ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.


Buổi sáng: 7giờ đến 11giờ.


Buổi chiều: 13 giờ đến 17 giờ.


(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


Bước 3 
Trả kết quả tại bộ phận một cửa Sở Tài chính. 

Thời gian trả kết quả : Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.


Buổi sáng: 7giờ đến 11giờ.


Buổi chiều: 13 giờ đến 17 giờ.


(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện : Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Quyết định cho thuê đất (quyết định giao đất, giấy chứng nhận QSD đất) của UBND tỉnh ( Bản chính).  


2. Trích lục bản đồ địa chính khu đất của Văn phòng đăng ký QSD đất - Sở Tài nguyên & Môi trường ( Bản sao có công chứng).

3. Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng đăng ký QSD đất - Sở Tài nguyên & Môi trường ( Bản chính). 



4. Tờ khai tiền thuê đất của tổ chức thuê đất (Bản chính). 


- Số bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Quản lý Giá & Công sản)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


- Quyết định số 472/QĐ.UBND, ngày 20/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc đơn giá cho thuê đất 


- Quyết định số 2967/2005/QĐ-UBND, ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá đất các loại


3. Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng (QSD) đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.


 - Trình tự thực hiện: 


Bước 1  
 Tổ chức sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định  


Bước 2 
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa Văn phòng Sở Tài chính Tỉnh Vĩnh Long (Số 04, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, Tp.Vĩnh Long).


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.


Buổi sáng: 7giờ đến 11giờ.


Buổi chiều: 13 giờ đến 17 giờ.


(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


Bước 3 
Trả kết quả tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở tài chính.Thời gian trả kết quả : từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.


Buổi sáng: 7giờ đến 11giờ.


Buổi chiều: 13 giờ đến 17 giờ.


(ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ). 


- Cách thức thực hiện :  Trụ sở cơ quan hành chính


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1.  Bảng đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất.( Bản chính)  2.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có công chứng), trường hợp chưa có Giấy chứng nhận QSD đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc), trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. 


3.  Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất ( Bản sao có công chứng) 


4. Biểu báo cáo kết quả xác định giá trị QSD đất ( bản chính).  


- Số bộ hồ sơ: 04 bản (đối với tổ chức thuộc trung ương quản lý) và 03 bản (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).


- Thời hạn giải quyết: 15 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ.


- Đối tượng thực hiện: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá & Công sản)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   


1. 
 Biên bản xác định giá trị QSD đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức. (Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) 


2. 
Bảng tổng hợp kết quả xác định giá trị QSD đất. (Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất)


3. 
Biểu báo cáo kết quả xác định giá trị QSD đất. (Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất)



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 


- Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất



- Quyết định số 2535/2006/QĐ-UBND, ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định giá các loại đất



MẪU BIÊN BẢN 


(Đính kèm Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính)


		SỞ TÀI CHÍNH TỈNH, TP .......


Số:                /BB-STC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------------------





BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 


ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC.


           Căn cứ Nghị định số  13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất


            Hôm nay, ngày  ....  tháng ... năm ... , tại Sở Tài chính tỉnh, TP.......... 


          Đại diện tổ chức sử dụng đất:


- Ông (Bà)..............................................chức vụ...............................


- Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:..........


 Đại diện Sở Tài chính tỉnh, TP:


- Ông (Bà)..............................................chức vụ.........................


- Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:.........


 Đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, TP:


 -  Sở Tài nguyên- Môi trường:


 Ông (Bà)..............................................chức vụ.....................................


 Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:..............


 - Sở, ban, ngành:...................................


Ông (Bà)..............................................chức vụ.....................................


 Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:............


             Đã họp xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:


           1/ Tên tổ chức sử dụng đất:...........................................................


           2/ Địa chỉ (trụ sở chính hoặc địa chỉ liên lạc):.................................


           3/ Đặc điểm lô đất:


           - Địa điểm:......................................................................................


          - Vị trí thửa đất:.....................................................................................


          - Loại đất:............................................................................................


          - Mục đích sử dụng đất:..............................................................


             4/ Diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất, :....................m2


            5/ Diện tích đất được tặng cho quyền sử dụng đất (nếu có)..............m2


            6/ Diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn nộp tiền sử dụng đất: ......................................m2


            7/ Giấy tờ kèm theo (có công chứng):


.......................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................


          8/ Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất: ........................đồng/m2


          9/ Giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức:.....triệu đồng


Các bên tham gia họp đã thống nhất với các nội dung nêu trên và cùng ký vào Biên bản. 


Biên bản này được lập thành 04 bản (đối với tổ chức thuộc Trung ương quản lý); 03 bản (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý) và có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản do Sở Tài chính lưu; 01 bản gửi tổ chức sử dụng đất; 01 bản gửi cơ quan chủ quản cấp trên của Tổ chức và 01 bản gửi Cục Quản lý công sản-Bộ Tài chính (đối với tổ chức sử dụng đất thuộc trung ương quản lý); 01 bản gửi Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).


Đại diện tổ chức sử dụng đất                         Đại diện Sở Tài chính tỉnh, TP 


   (Ký tên, đóng dấu)                                                      (Ký tên, đóng dấu) 


Đại diện Sở, ban, ngành tỉnh, TP


(Ký tên, đóng dấu)


		SỞ TÀI CHÍNH TỈNH, TP: …………...                                BẢNG TỔNG HỢP  KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT                                                                     



		                                                                                                 CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



		

		                  (Phụ lục đính kèm Thông tư​ số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		BIỂU SỐ 01 TH/HCSN

		



		S

		TÊN CƠ QUAN

		ĐỊA CHỈ 

		 DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC GIAO QL,SD (m2)

		TỔNG GIÁ TRỊ

		GHI



		T

		HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ

		CƠ SỞ ĐẤT

		Tổng 

		Trong đó, đất Nhà

		QUYỀN SỬ 

		CHÚ



		T

		SỰ NGHIỆP SỬ

		 

		 số

		nước giao không 

		DỤNG ĐẤT

		 



		 

		DỤNG ĐẤT

		 

		 

		thu tiền SD đất

		(Triệu đồng)

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		A/

		CƠ QUAN HCSN  DO TW QUẢN LÝ

		 

		 

		 

		 

		 



		I/

		KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

		 

		 

		 

		 

		 



		1/

		Bộ A:

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Cơ quan a

		 

		 

		 

		 

		 



		2/

		Bộ B:

		 

		 

		 

		 

		 



		…..

		……..

		 

		 

		 

		 

		 



		II/

		 KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

		 

		 

		 

		 

		 



		1/

		Bộ A:

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Giáo dục, Đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 



		…..

		…………………

		 

		 

		 

		 

		 



		2/

		Bộ B:

		 

		 

		 

		 

		 



		….

		………………..

		 

		 

		 

		 

		 



		B/ 

		CƠ QUAN HCSN  DO ĐP QUẢN LÝ

		 

		 

		 

		 

		 



		I/

		KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

		 

		 

		 

		 

		 



		1/

		Các cơ quan thuộc tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 



		1.1

		Cơ quan a

		 

		 

		 

		 

		 



		….

		………

		 

		 

		 

		 

		 



		2/

		Các cơ quan thuộc huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		….

		……….

		 

		 

		 

		 

		 



		 3/

		Các cơ quan thuộc xã

		 

		 

		 

		 

		 



		II/

		 KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

		 

		 

		 

		 

		 



		1/

		Các cơ quan thuộc tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 



		2/

		Các cơ quan thuộc huyện

		 

		 

		 

		 

		 



		3/

		Các cơ quan thuộc xã

		 

		 

		 

		 

		 



		C/

		TỔNG CỘNG (A+B)

		 

		 

		 

		 

		 



		Chú ý: -Biểu này Sở Tài chính dùng để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính và UBND tỉnh, TP

		

		



		            - Cột (6) tổng giá trị QSD đất được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của CP



		 

		 

		

		

		

		

		



		

		                                       Người lập biểu                                                                                                                                              Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

		



		

		                                     Ký, ghi rõ họ tên                                                                                                                                                          Ký tên, đóng dấu

		





		BỘ, NGÀNH TW:                                    BẢNG TỔNG HỢP  KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 



		SỞ BAN, NGÀNH ĐP:                         CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG



		

		                                     (Phụ lục đính kèm Thông tư​ số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		 

		 

		BIỂU SỐ 02THBC/HCSN

		



		S

		TÊN CƠ QUAN

		ĐỊA CHỈ 

		 DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC GIAO QL,SD (m2)

		TỔNG 

		GHI



		T

		HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ

		CƠ SỞ ĐẤT

		Tổng 

		Trong đó, 

		GIÁ TRỊ 

		CHÚ



		T

		SỰ NGHIỆP SỬ

		 

		 số

		đất Nhà nước

		QUYỀN SỬ

		 



		 

		DỤNG ĐẤT

		 

		 

		 giao không

		DỤNG ĐẤT

		 



		 

		 

		 

		 

		 thu  tiền sử

		(Triệu đồng)

		 



		 

		 

		 

		 

		 dụng đất

		 

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		A/

		 KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cơ quan a

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Cơ quan b

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Cơ quan c

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Cơ quan d

		 

		 

		 

		 

		 



		…..

		…………………

		 

		 

		 

		 

		 



		B/

		 KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Giáo dục

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Y tế

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Thể dục, thể thao

		 

		 

		 

		 

		 



		…..

		…………………

		 

		 

		 

		 

		 



		C/

		 TỔNG CỘNG

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Chú ý: -Biểu này dùng để Bộ, ngành trung ương và cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp báo cáo các cơ sở nhà, đất của các cơ quan HC, đơn vị SN do mình quản lý. Gửi Bộ Tài chính chính (Cục Quản lý công sản) và Sở Tài chính (nơi cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp đóng trụ sở)



		 - Cột (6) tổng giá trị QSD đất được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 13 /2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của CP



		

		                                       Người lập biểu                                                                                            Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

		



		                                             Ký, ghi rõ họ tên                                                                                                     Ký tên, đóng dấu


TÊN TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT:                 BIỂU BÁO CÁO  KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		                                                                   CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

		



		                                                                                                                

		                                       

		(Phụ lục đính kèm Thông tư số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4 /2006 của Bộ Tài chính)

		



		

		

		



		

		

		

		

		BIỂU SỐ 01 BC/HCSN

		



		

		

		 

		 

		 

		

		



		S

		ĐỊA CHỈ 

		 DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC GIAO QL,SD (m2)

		TỔNG 

		GHI

		



		T

		CƠ SỞ ĐẤT

		Tổng 

		Trong đó, 

		GIÁ TRỊ 

		CHÚ

		



		T

		 

		 số

		đất Nhà nước

		QUYỀN SỬ

		 

		



		 

		 

		 

		 giao không

		DỤNG ĐẤT

		 

		



		 

		 

		 

		 thu  tiền sử

		(Triệu đồng)

		 

		



		 

		 

		 

		 dụng đất

		 

		 

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		1

		Cơ sở A

		 

		 

		 

		 

		



		2

		Cơ sở B

		 

		 

		 

		 

		



		3

		Cơ sở C

		 

		 

		 

		 

		



		4

		Cơ sở D

		 

		 

		 

		 

		



		……..

		…………………………………………….

		 

		 

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		



		 

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Chú ý: -Biểu này do cơ quan HC, đơn vị SN tổng hợp báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên và gửi Sở Tài chính (nơi tổ chức sử dụng đất).



		            - Cột (5) tổng giá trị QSD đất được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 13 /2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của CP



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		         Người lập biểu                                                                                                                   Thủ trưởng  cơ quan, đơn vị



		

		       Ký, ghi rõ họ tên                                                                                                                    Ký tên, đóng dấu







		TÊN TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT:                           BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		                                                                                                   CỦA CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC KINH TẾ 



		                                                                                    (Phụ lục đính kèm Thông tư số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		



		

		

		 

		 

		BIỂU SỐ 01 BV/DNNN

		



		S

		ĐỊA CHỈ

		 DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC GIAO Ql, SD (m2)

		TỔNG 

		GHI



		T

		CƠ SỞ 

		Tổng 

		Trong đó, 

		GIÁ

		CHÚ



		T

		ĐẤT

		số

		đất Nhà nước

		TRỊ

		 



		 

		 

		 

		giao có thu 

		QUYỀN

		 



		 

		 

		 

		tiền sử dụng

		SỬ

		 



		 

		 

		 

		 đất nhưng được

		DỤNG

		 



		 

		 

		 

		miễn nộp tiền

		ĐẤT

		 



		 

		 

		 

		sử dụng đất

		(Triệu đồng)

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cơ sở A

		 

		 

		 

		 



		2

		Cơ sở B

		 

		 

		 

		 



		3

		Cơ sở C

		 

		 

		 

		 



		4

		Cơ sở D

		 

		 

		 

		 



		…….

		………………

		 

		 

		 

		 



		                               TỔNG CỘNG

		TỔNG CỘNG

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		  -Cột tổng giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của CP



		

		

		

		

		

		



		                                           Người lập biểu                                                                                                                   Thủ trưởng  cơ quan, đơn vị



		                                          Ký, ghi rõ họ tên                                                                                                                                Ký tên, đóng dấu





		BỘ, NGÀNH TW:…………                                          BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC                                                   CỦA CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC KINH TẾ 



		SỞ BAN, NGÀNH ĐP :

		

		

		

		

		



		                                                                                       (Phụ lục đính kèm Thông tư số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính)



		                                                                                                                                                                                            BIỂU SỐ 02 THBC/DNNN    



		S

		TÊN 

		ĐỊA CHỈ

		DIỆN TÍCH ĐƯỢC GIAO QL,SD (m2)

		TỔNG 

		GHI



		T

		CÔNG TY

		CƠ SỞ 

		Tổng 

		Trong đó, 

		GIÁ

		CHÚ



		T

		NHÀ NƯỚC

		ĐẤT

		số

		đất Nhà nước

		TRỊ

		 



		 

		TỔ CHỨC

		 

		 

		giao có thu 

		QUYỀN

		 



		 

		SỬ DỤNG 

		 

		 

		tiền sử dụng

		SỬ

		 



		 

		ĐẤT

		 

		 

		 đất nhưng được

		DỤNG

		 



		 

		 

		 

		 

		miễn nộp tiền

		ĐẤT

		 



		 

		 

		 

		 

		sử dụng đất

		(Triệu đồng)

		 



		1

		 

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		Công ty A

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Công ty B

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Công ty C

		 

		 

		 

		 

		 



		…….

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		TỔNG CỘNG

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		Chú ý: - Biểu này dùng để Bộ, ngành TW, Tổng Công ty nhà nước, tổ chức kinh tế, Sở Ban, ngành ĐP, cơ quan chủ quản cấp trên tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính  (nơi tổ chức sử dụng đất) và gửi Bộ Tài chính.



		             - Cột 5 xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của CP



		                               Người lập biểu                                                                                                                   Thủ trưởng  cơ quan, đơn vị



		                             Ký, ghi rõ họ tên                                                                                                                              Ký tên, đóng dấu





		

		SỞ TÀI CHÍNH TỈNH, TP:                        BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		

		                                                                     CỦA CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC KINH TẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 



		 

		                                                             (Phụ lục đính kèm Thông tư số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính)

		



		

		                                                                                                                                                                                            BIỂU SỐ 02 TH/DNNN    



		S

		TÊN 

		ĐỊA CHI 

		DIỆN TÍCH ĐƯỢC GIAO QL,SD (m2)

		TỔNG 

		GHI



		T

		CÔNG TY

		CƠ SỞ 

		Tổng 

		Trong đó, 

		GIÁ

		CHÚ



		T

		NHÀ NƯỚC, 

		ĐẤT

		số

		đất Nhà nước

		TRỊ

		 



		 

		TỔ CHỨC

		 

		 

		giao có thu 

		QUYỀN

		 



		 

		SỬ DỤNG

		 

		 

		tiền sử dụng

		SỬ

		 



		 

		 ĐẤT

		 

		 

		 đất nhưng được

		DỤNG

		 



		 

		 

		 

		 

		miễn nộp tiền

		ĐẤT

		 



		 

		 

		 

		 

		sử dụng đất

		(Triệu đồng)

		 



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		A/ 

		KHỐI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TW

		 

		 

		 

		 

		 



		I/

		CÔNG TY NHÀ NƯỚC DO THỦ

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công ty A

		 

		 

		 

		 

		 



		…..

		………………

		 

		 

		 

		 

		 



		II/

		CÔNG TY NHÀ NƯỚC DO CÁC

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 BỘ, NGÀNH  TW THÀNH LẬP

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công ty A

		 

		 

		 

		 

		 



		……

		…………..

		 

		 

		 

		 

		 



		B/

		KHỐI CÔNG TY NHÀ NƯỚC DO

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 ĐỊA PHƯƠNG THÀNH LẬP

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Công ty A

		 

		 

		 

		 

		 



		…..

		………………

		 

		 

		 

		 

		 



		C/

		TỔNG CÔNG (A+B)

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		Chú ý: -Biểu này Sở Tài chính dựng để tổng hợp bỏo cỏo gửi Bộ Tài chính và UBND tỉnh, TP

		

		



		          - Tổng giá trị quyền sử dụng đất là số liệu được xác định theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của CP



		

		                                                         Người lập biểu                                                                                                                                                 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 



		

		                                                       Ký, ghi rõ họ tên                                                                                                                                                          Ký tên, đóng dấu
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